
CÔNG BỐ NỘI DUNG ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP MỚI

2. Mã số doanh nghiệp: 

4. Địa chỉ trụ sở chính: 
Tầng 2, số nhà 10, ngõ 4, phố Võng Thị, Phường Bưởi, Quận Tây Hồ, Thành phố Hà 
Nội, Việt Nam

25/06/20203. Ngày thành lập: 

CÔNG TY TNHH TỔNG HỢP VÀ THƯƠNG MẠI MINH PHÁT

0109240225

STT Tên ngành Mã ngành

1. Tái chế phế liệu 3830

2. Bán buôn ô tô và xe có động cơ khác
(trừ hoạt động đấu giá)

4511

3. Bán lẻ ô tô con (loại 9 chỗ ngồi trở xuống) 4512

4. Bán mô tô, xe máy
(trừ hoạt động đấu giá xe)

4541

5. Bán phụ tùng và các bộ phận phụ trợ của mô tô, xe máy
(trừ hoạt động đấu giá)

4543

6. Đại lý, môi giới, đấu giá hàng hóa
Chi tiết: Đại lý bán hàng hóa, môi giới mua bán hàng hóa 
(Trừ hoạt động môi giới bảo hiểm, chứng khoán; trừ hoạt động 
đấu giá)

4610

7. Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động 
vật sống

4620

8. Bán buôn thực phẩm 4632

9. Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình
Chi tiết: Bán buôn dược phẩm và dụng cụ y tế; Bán buôn nước 
hoa, hàng mỹ phẩm và chế phẩm vệ sinh; Bán buôn vali, cặp, 
túi, ví, hàng da và giả da khác; Bán buôn hàng gốm, sứ, thủy 
tinh; Bán buôn đồ điện gia dụng, đèn và bộ đèn điện; Bán buôn 
giường, tủ, bàn ghế và đồ dùng nội thất tương tự; Bán buôn 
sách, báo, tạp chí, văn phòng phẩm; Bán buôn dụng cụ thể dục, 
thể thao.

4649

10. Bán buôn máy vi tính, thiết bị ngoại vi và phần mềm 4651

11. Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy nông nghiệp 4653

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY TNHH TỔNG HỢP VÀ THƯƠNG MẠI 
MINH PHÁT
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: MINH PHAT TRADING AND GENERAL 
COMPANY LIMITED
Tên công ty viết tắt: 

1. Tên công ty

5. Ngành, nghề kinh doanh:

Điện thoại:
Email:

Fax:
Website:
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12. Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác
Chi tiết: - Bán buôn máy móc, thiết bị văn phòng, trừ máy vi 
tính và thiết bị ngoại vi; - Bán buôn bàn, ghế, tủ văn phòng; - 
Bán buôn phương tiện vận tải trừ ô tô, mô tô, xe máy và xe 
đạp; - Bán buôn người máy thuộc dây chuyền sản xuất tự 
động; - Bán buôn dây điện, công tắc và thiết bị lắp đặt khác 
cho mục đích công nghiệp; - Bán buôn vật liệu điện khác như 
động cơ điện, máy biến thế; - Bán buôn các loại máy công cụ, 
dùng cho mọi loại vật liệu; - Bán buôn máy móc, thiết bị khác 
chưa được phân vào đâu để sử dụng cho sản xuất công nghiệp, 
thương mại, hàng hải và dịch vụ khác; - Bán buôn máy công 
cụ điều khiển bằng máy vi tính; - Bán buôn máy móc được 
điều khiển bằng máy vi tính cho công nghiệp dệt, may; - Bán 
buôn thiết bị và dụng cụ đo lường - Bán buôn máy móc, thiết 
bị y tế. Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khai 
khoáng, xây dựng; Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng 
máy dệt, may, da giày.

4659

13. Bán buôn kim loại và quặng kim loại
(trừ kinh doanh vàng miếng)

4662(Chính)

14. Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng 4663

15. Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu
Chi tiết: - Bán buôn phân bón, thuốc trừ sâu và hóa chất khác 
sử dụng trong nô ng nghiệp - Bán buôn hóa chất khác (trừ loại 
sử dụng trong nông nghiệp) - Bán buôn phế liệu, phế thải kim 
loại, phi kim loại - Bán buôn chất dẻo dạng nguyên sinh; - Bán 
buôn cao su - Bán buôn tơ, xơ, sợi dệt - Bán buôn phụ liệu 
may mặc và giày dép - Bán buôn phế liệu, phế thải kim loại, 
phi kim loại - Buôn bán dây hàn, que hàn, đá cắt đá mài.

4669

16. Bán buôn tổng hợp
(trừ loại Nhà nước cấm)

4690

17. Bán lẻ lương thực, thực phẩm, đồ uống, thuốc lá, thuốc lào 
chiếm tỷ trọng lớn trong các cửa hàng kinh doanh tổng hợp

4711

18. Bán lẻ đồ ngũ kim, sơn, kính và thiết bị lắp đặt khác trong xây 
dựng trong các cửa hàng chuyên doanh

4752

19. Bán lẻ đồ điện gia dụng, giường, tủ, bàn, ghế và đồ nội thất 
tương tự, đèn và bộ đèn điện, đồ dùng gia đình khác chưa được 
phân vào đâu  trong các cửa hàng chuyên doanh
Chi tiết: -Bán lẻ đồ điện gia dụng, đèn và bộ đèn điện trong các 
cửa hàng chuyên doanh -Bán lẻ giường, tủ, bàn, ghế và đồ 
dùng nội thất tương tự trong các cửa hàng chuyên doanh -Bán 
lẻ đồ dùng gia đình bằng gốm, sứ, thủy tinh trong các cửa hàng 
chuyên doanh -Bán lẻ nhạc cụ trong các cửa hàng chuyên 
doanh

4759

20. Bán lẻ thuốc, dụng cụ y tế, mỹ phẩm và vật phẩm vệ sinh trong 
các cửa hàng chuyên doanh

4772
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21. Bán lẻ hàng hóa khác mới trong các cửa hàng chuyên doanh
Chi tiết: Bán lẻ hoa, cây cảnh trong các cửa hàng chuyên 
doanh Bán lẻ vàng, bạc, đá quí và đá bán quí, đồ trang sức 
trong các cửa hàng chuyên doanh Bán lẻ hàng lưu niệm, hàng 
đan lát, hàng thủ công mỹ nghệ trong các cửa hàng chuyên 
doanh Bán lẻ tranh, ảnh và các tác phẩm nghệ thuật khác (trừ 
đồ cổ) trong các cửa hàng chuyên doanh Bán lẻ dầu hoả, ga, 
than nhiên liệu dùng cho gia đình trong các cửa hàng chuyên 
doanh Bán lẻ đồng hồ, kính mắt trong các cửa hàng chuyên 
doanh Bán lẻ máy ảnh, phim ảnh và vật liệu ảnh trong các cửa 
hàng chuyên doanh Bán lẻ xe đạp và phụ tùng trong các cửa 
hàng chuyên doanh.

4773

22. Bán lẻ lương thực, thực phẩm, đồ uống, thuốc lá, thuốc lào lưu 
động hoặc tại chợ

4781

23. Bán  lẻ hàng hóa khác lưu động hoặc tại chợ
Chi tiết: Bán lẻ mỹ phẩm và vật phẩm vệ sinh lưu động hoặc 
tại chợ;

4789

24. Bán lẻ theo yêu cầu đặt hàng qua bưu điện hoặc internet
(Loại trừ đấu giá tài sản)

4791

25. Bán lẻ hình thức khác chưa được phân vào đâu
(trừ hoạt động đấu giá) 
Chi tiết: - Bán lẻ các loại hàng hóa bằng phương thức khác 
như: bán trực tiếp hoặc chuyển phát theo địa chỉ; bán thông 
qua máy bán hàng tự động...; - Bán trực tiếp nhiên liệu (dầu 
đốt, gỗ nhiên liệu), giao trực tiếp tới tận nhà người sử dụng; - 
Bán lẻ của các đại lý hưởng hoa hồng (ngoài cửa hàng).

4799

26. Vận tải hàng hóa bằng đường bộ
Chi tiết: Kinh doanh vận tải hàng hóa bằng xe ô tô;

4933

27. Vận tải hàng hóa đường thuỷ nội địa 5022

28. Kho bãi và lưu giữ hàng hóa
(trừ kinh doanh bất động sản)

5210

29. Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan
Chi tiết: Giám sát công tác xây dựng và hoàn thiện;
Giám sát công tác lắp đặt thiết bị công trình;
Giám sát công tác lắp đặt thiết bị công nghệ

7110

30. Cho thuê máy móc, thiết bị và đồ dùng hữu hình khác không 
kèm người điều khiển
Chi tiết: Cho thuê máy móc, thiết bị xây dựng không kèm 
người điều khiển

7730

31. Dịch vụ chăm sóc và duy trì cảnh quan 8130

32. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được 
phân vào đâu
(trừ hoạt động đấu giá) 
Chi tiết: Xuất nhập khẩu các mặt hàng Công ty kinh doanh

8299

33. Giáo dục nhà trẻ 8511

34. Giáo dục mẫu giáo 8512
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6.000.000.000 VNĐ

35. Giáo dục tiểu học 8521

36. Giáo dục trung học cơ sở 8522

37. Giáo dục trung học phổ thông 8523

38. Đào tạo sơ cấp 8531

39. Đào tạo trung cấp 8532

40. Đào tạo cao đẳng 8533

41. Đào tạo đại học 8541

42. Đào tạo thạc sỹ 8542

43. Giáo dục thể thao và giải trí 8551

44. Giáo dục văn hoá nghệ thuật 8552

45. Dịch vụ hỗ trợ giáo dục 8560

46. Sản xuất bao bì bằng gỗ 1623

47. Sản xuất giấy nhăn, bìa nhăn, bao bì từ giấy và bìa 1702

48. Sản xuất plastic và cao su tổng hợp dạng nguyên sinh 2013

49. Sản xuất sắt, thép, gang 2410

50. Gia công cơ khí; xử lý và tráng phủ kim loại 2592

51. Sản xuất thiết bị, dụng cụ y tế, nha khoa, chỉnh hình và phục 
hồi chức năng

3250

52. Sản xuất khác chưa được phân vào đâu 3290

53. Xử lý và tiêu huỷ rác thải độc hại
Chi tiết: Xử lý và tiêu hủy rác thải y tế

3822

8. Người đại diện theo pháp luật:

6. Vốn điều lệ: 

Họ và tên: Giới tính:
Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy chứng thực cá nhân: 
Ngày cấp: Nơi cấp:
Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: 
Chỗ ở hiện tại: 

Loại giấy tờ chứng thực cá nhân: 

7. Thông tin về chủ sở hữu:
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9. Nơi đăng ký: Phòng Đăng ký kinh doanh Thành phố Hà Nội

* Giới tính:

Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy chứng thực cá nhân:       033185001360
Ngày cấp: Nơi cấp:

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: Số nhà 73, Thị Trấn Vương, Huyện Tiên Lữ, Tỉnh 
Hưng Yên, Việt Nam
Chỗ ở hiện tại: Số nhà 10, ngõ 4, phố Võng Thị, Phường Bưởi, Quận Tây Hồ, Thành 
phố Hà Nội, Việt Nam

Họ và tên:   NGUYỄN THỊ XÒE Nữ

01/12/1985 Kinh Việt Nam

15/04/2016 Cục cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về Dân 
cư   

Loại giấy tờ chứng thực cá nhân: Thẻ căn cước công dân

Giám đốcChức danh:
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